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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Thoát hơi nước ở lá : Vai trò của THN, các con đường THN ở lá, cơ chế điều tiết độ mở lỗ khí, các tác nhân ảnh hưởng đến sụ THN.

- Dinh dưỡng khoáng ở thực vật : Khái niệm về nguyên tố khoáng thiết yếu, liệt kê 17nguyên tố khoáng thiết yếu, vai trò của nguyên tố khoáng thiết yếu

- Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật : Vai trò của N, quá trình chuyển hóa N hữu cơ trong đất và cố định N2 theo con đường SH, bón phân hợp lý với năng suất cây trồng và môi trường

- Quang hợp ở thực vật : Khái niệm và vai trò của QH ở thực vật, cấu tạo lá phù hợp với chức năng QH, các loại sắc tố và vai trò của mỗi loại trong QH.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng: kĩ năng làm bài trắc nghiệm, kĩ năng quan sát phân tích, kĩ năng liên hệ vận dụng
2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
Câu 1: Cây trên đồi và cây trong vườn, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn, tại sao?

Câu 2: Tại sao đứng dưới bóng cây mát hơn đứng dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Câu 3: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của lỗ khí?

Câu 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng đại lượng, vi lượng đối với thực vật?

Câu 5: Trình bày vai trò của quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong đất và quá trình cố định Nitơ phân tử theo con đường sinh học? 

Câu 6: Thế nào là bón phân hợp lý? Biện pháp này có tác dụng gì với năng suất cây trồng và môi trường?
Câu 7: Vì sao quang hợp có vai trò quyết định sự sống trên Trái đất? Viết PTTQ của quang hợp ở thực vật?
2.2. Ma trận
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2.3. Câu hỏi và bài tập minh họa 
NHẬN BIẾT

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt đa số xuất hiện ở các loài thực vật thân thảo.

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

Câu 2. Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên cho dòng mạch gỗ

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (3) và (4).    
B. (1), (2) và (3).
   C. (2), (3) và (4).    
    D. (1), (2) và (4).

Câu 3. Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…

(1), (2) và (3) lần lượt là:

A. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.

B. ngậm nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

C. trao đổi chất, trương nước, tế bào thực vật.
D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

Câu 4. Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

B. Là thành phần của protein, axit nucleic.

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt họa enzim, mở khí khổng.

D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

Câu 5. Vai trò của kali trong cơ thể thực vật :

A. Là thành phần của protein và axit nucleic.

B. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.

C. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

D. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

Câu 6. VSV cố định N2 có loại enzim nào sau đây để có thể liên kết N2 với H2 tạo thành NH3?

A. Catalaza

B. Nitrôgenaza

C. Hiđrôgenaza
      D. Lipaza

Câu 7. Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật :

A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

B. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

Câu 8. Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

Câu 9. Cây hấp thụ nitơ ở dạng

A. N2 và NO3-.       
B. N2 và NH3+.

C. NH4+ và NO3-.       
     D. NH4- và NO3+.

Câu 10. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.

C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

THÔNG HIỂU

Câu 1. Trong các trường hợp sau:

(1) Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn trong đất.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Các trường hợp là nguồn cung cấp nitrat và amôn (NO3-  và NH4+) tự nhiên cho cây trồng?

A. (1), (3) và (4).    
B. (1), (2) và (4).
   C. (2), (3) và (4).    
    D. (1), (2) và (3).

Câu 2. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

A. Tích lũy năng lượng.


B. Tạo chất hữu cơ.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.
D. Điều hòa cân bằng O2/CO2 trong không khí.

Câu 3. Dung dịch phân bón qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.
B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.
D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Câu 4. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. quả non.    

B. thân cây.    

C. hoa.    

D. lá cây.

Câu 5. Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

A. Mg2+.    

B. Ca2+.    

C. Fe3+.    

D. Na+
Câu 6. Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học.

(3) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(4) Điều hòa cân bằng O2/CO2 trong không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

A. 2.         B. 3.        C. 4.         D. 1.

Câu 7. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP và NADPH trong quang hợp là

A. diệp lục a.

B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.
D. diệp lục a, b và carôtenôit.

Câu 8. Cho các đặc điểm sau:

(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

(2) Vận tốc lớn.

(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
(4) Vận tốc nhỏ.

Con đường thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào?

A. (1) và (2) 

B. (3) và (4)    

C. (2) và (3) 

D. (2) và (4)

Câu 9. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 10. Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

A. Độ ẩm không khí cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.

B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.

C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

VẬN DỤNG 
Câu 1. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là:

A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.

B. Có thể cây này đã được bón thừa kali.

C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.

D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.

Câu 2. Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.



(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin trên bề mặt lá

(3) Nhiệt độ môi trường.



(4) Gió và các ion khoáng.


(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 3 và (1).   

B. 3 và (2).

C. 2 và (1).    

D. 2 và (3).

Câu 3. Cho biết các cấu trúc sau của lục lạp : 

(1) Màng ngoài; 
(2) Màng trong; 
(3) Chất nền; 
(4) Tilacôit; 
(5) Grana.

Cấu trúc nào là nơi định vị các phân tử sắc tố quang hợp ?

A. (1) và (4)


B. (2) và (5)

C. (3) và (4)


D. (4) và (5)

Câu 4. Lá cây có màu xanh lục vì

A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.


B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.

Câu 5: Cây để trong bóng tối lá màu xanh dần chuyển sang màu vàng là do:
A. Cây không quang hợp


B. Cây xảy ra hô hấp

C. Diệp lục bị phân hủy


D. Cây tăng cường tổng hợp carotenoit

VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Lá cây bị vàng do thiếu diệp lục, có thể chọn những nguyên tố khoáng nào sau đây để bón cho cây?

A. P, K, Fe

B. N, Mg, Fe

C. P, K, Mn

D. S, P, K

Câu 2: Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây
D. Sự thay đổi màu sắc của lá cây

A. 1.    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 3: Trong cấu tạo của lá cây Hai lá mầm, loại mô có nhiều lục lạp nhất là

A. Mô biểu bì



B. Mô giậu

C. Mô xốp




D. Mô dẫn (mạch rây, mạch gỗ)

2.4. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


              ĐỀ MINH HOẠ
                 Mã đề: 001   


	 ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC  2022 -2023

                              Môn thi: SINH HỌC 11
                              Ngày thi:.../10/2022

Thời gian làm bài: 45 phút


I/ TRẮC NGHIỆM (6Đ)
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt đa số xuất hiện ở các loài thực vật thân thảo.

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

Câu 2. Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên cho dòng mạch gỗ

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (3) và (4).    
B. (1), (2) và (3).
   C. (2), (3) và (4).    
    D. (1), (2) và (4).

Câu 3. Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình thoát hơi nước ở thực vật?

A. Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ

B. Làm giảm nhiệt độ bề mặt lá 

C. Tạo điều kiện cho quá trình quang hợp và hô hấp trong mô thực vật diễn ra bình thường

D. Tạo ra trạng thái thiếu hơi nước của mô, làm cho quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ 

Câu 4. Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. 
Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…

(1), (2) và (3) lần lượt là:

A. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.

B. ngậm nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

C. trao đổi chất, trương nước, tế bào thực vật.
D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

Câu 5. Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

B. Là thành phần của protein, axit nucleic.

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt họa enzim, mở khí khổng.

D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

Câu 6. Vai trò của kali trong cơ thể thực vật :

A. Là thành phần của protein và axit nucleic.

B. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.

C. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

D. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

Câu 7. Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

Câu 8. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.

C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Câu 9. Cây hấp thụ nitơ ở dạng

A. N2 và NO3-.       
B. N2 và NH3+.

C. NH4+ và NO3-.       
     D. NH4- và NO3+.

Câu 10: Quang hợp cung cấp cho sinh giới

A. Chất vô cơ


B. Protein

C. Năng lượng


D. Axit nucleic

Câu 11: Quang hợp là một quá trình

A. Tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản

B. Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất vô cơ đơn giản nhờ NLAS và diệp lục

C. Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất vô cơ đơn giản 
D. Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản 

Câu 12. Cho biết các cấu trúc sau của lục lạp : 

(1) Màng ngoài; 
(2) Màng trong; 
(3) Chất nền; 

(4) Tilacôit; 

(5) Grana.

Cấu trúc nào là nơi xảy ra pha sáng của quang hợp ?

A. (1) và (4)


B. (2) và (5)

C. (3) và (4)


D. (4) và (5)

Câu 13. Trong các trường hợp sau:

(1) Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn trong đất.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Các trường hợp là nguồn cung cấp nitrat và amôn (NO3-  và NH4+) tự nhiên cho cây trồng?

A. (1), (3) và (4).    
B. (1), (2) và (4).
   C. (2), (3) và (4).    
    D. (1), (2) và (3).

Câu 14. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

A. Tích lũy năng lượng.


B. Tạo chất hữu cơ.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.
D. Điều hòa cân bằng O2/CO2 trong không khí.

Câu 15. Dung dịch phân bón qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Câu 16. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. quả non.    

B. thân cây.    

C. hoa.    

D. lá cây.

Câu 17. Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

A. Mg2+.    

B. Ca2+.    

C. Fe3+.    

D. Na+
Câu 18. Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học.

(3) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(4) Điều hòa cân bằng O2/CO2 trong không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

A. 2.         
B. 3.        
C. 4.         
D. 1.

Câu 19. Sắc tố không tham gia trực tiếp chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là

A. diệp lục a.

B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.
D. diệp lục b và carôtenôit.

Câu 20. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là:

A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.

B. Có thể cây này đã được bón thừa kali.

C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.


D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.

Câu 21. Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.


(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin trên bề mặt lá

(3) Nhiệt độ môi trường.



(4) Gió và các ion khoáng.




(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 3 và (1).   

B. 3 và (2).

C. 2 và (1).    

D. 2 và (3).

Câu 22. Dạng nitơ nào sau đây được cây hấp thụ trực tiếp không cần biến đổi?

A. Nitơ hữu cơ trong xác động, thực vật.

B. Nitơ từ không khí (N2)

C. Nitơ khoáng NH4+, NO3- .



D. Nitơ dạng NO, NO2.

Câu 23. Nitơ có vai trò điều tiết vì chúng

A. Cấu tạo nên axit nucleic.




B. Là thành phần cấu tạo của màng sinh học.

C. Là thành phần cấu tạo protein – enzim, ATP, coenzim.
D. Là thành phần quan trọng của diệp lục.

Câu 24. Số nhận định sai trong các nhận định sau là

(1) Quá trình chuyển Nitơ hữu cơ thành NH4+ được thực hiện nhờ vi khuẩn amôn

(2) Khi rễ cây bị ngập úng lâu ngày thì cây có thể rơi vào trạng thái hạn sinh lí

(3) Ánh sáng là một tác nhân gây đóng, mở khí khổng do đó ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá

(4) Phân bón có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng, do đó cần bón phân hợp lý.

(5) Thực vật có khả năng hấp thụ N2 trong không khí 

A. 1


B. 2.


C. 3.


D. 4.

II/ TỰ LUẬN (4Đ)

Câu 1: Cây trên đồi và cây trong vườn, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn, tại sao?

Câu 2: Vai trò của các nguyên tố khoáng đại lượng đối với đời sống của thực vật?

Câu 3: Trình bày vai trò của quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong đất, trong nông nghiệp cần áp dụng biện pháp kỹ thuật gì để quá trình này diễn ra thuận lợi? 

Câu 4: Vì sao quang hợp có vai trò quyết định sự sống trên Trái đất? 
